
Stt MSSV Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Email Ghi chú
1 181A140056 Nguyễn Hồng Thái 02/12/2000 0397635680 nguyenhongthai0212@gmail.com
2 181A140079 Tô Trọng Tín 02.04.2000 0964730642 totrongtin2k@gmail.com
3 181A140121 Phan Thị Thanh Ngân 30.11.2000 0906931697 Thanhnganpt3011@gmail.com
4 191A140052 Huỳnh Công Huy 29/06/2000 0902299395 huynhhuyloly@gmail.com
5 191A140198 Phạm Quỳnh Như 31/07/2001 0765851630 quynhnhupham0126@gmail.com
6 191A140227 Phạm Đình Phương Thảo 08/08/2001 0835405214 phamdinhphuongthao95@gmail.com
7 191A140257 Nguyễn Thị Thanh Loan 17/04/2001 0937535614 thanhloan5614@gmail.com
8 191A140264 Trần Nhật Anh 16/07/2001 0334404751 nhatanhtran274@gmail.com
9 191A150043 Nguyễn Hồng Diễm 21/03/2001 0916233618 Nguyenhongdiem.2103@gmail.com
10 201A140054 Nguyễn Ngọc Phương Dung 26/03/2002 0337277794 dn1055946@gmail.com
11 201A140101 Lê Ngọc Như Trâm 19/06/2002 0777119602 Ngocnhutram535@gmail.com
12 201A140132 Nguyễn Trần Thục Đoan 03/01/2001 0939323189 nguyentranthucdoan100@gmail.com
13 201A140163 Nguyễn Phi Long 30/12/2002 0937851062 philongn353@gmail.com
14 201A140202 Lê Nguyễn Khánh Toàn 22/08/2002 0906890280 lenguyenkhanhtoan22802@gmail.com
15 201A140274 Trần Thị Phương Dung trandung3791@gmail.com
16 201A140320 Trần Minh Quang 19/02/2002 0866028317 quang.tran12616@gmail.com
17 201A140343 Nguyễn Ngọc Hưng 14/05/2002 0348642698 matty123245@gmail.com
18 201A140347 Nguyễn Thị Thanh Xuân 27/08/2002 0977967070 thanhxuan2782002@gmail.com 
19 201A140383 Nguyễn Hồ Xuân Hoa 31/08/2002 0978403653 nguyenhoxuanhoa31082002@gmail.com
20 211A140005 Nguyễn Quỳnh Phương 15/11/1997 0937926809 nguyenquynhphuongg97@gmail.com
21 211A140031 Phạm Thị Mỹ Huyền 11/04/2003 0932668742 Pmyhuyen1104@gmail.com 
22 211A140140 Đinh Thị Tố Quyên 24/06/2003 0366234773 dinhthitoquyen240603@gmail.com
23 211A140224 Phùng Chí Quá 0377639021 phungchiqua36@gmail.com
24 211A140403 Hoàng Vũ Như Ngọc 30/06/2003 0986231534 vunhungoch@gmail.com
25 211A140436 Lê Thị Hồng Lam 18/09/2003 0944719293 lamyumi70@gmail.com
26 211A140448 Đào Thị Thanh Thuý 05/09/2003 0792399573 penguin3797@gmail.com
27 211A140461 Nguyễn Thị Châu Anh 04/06/2003 0967652541 ntca0406@gmail.com
28 211A140511 Đặng Hoàng Anh 18/06/2003 0968472902 danghoanganh1806@gmail.com
29 223a140004 Nguyễn Thị Huỳnh Nhi 22/03/2000 0869285657 ntn.nhinho.2212@gmail.com
30 211A140032 Nguyễn Long Nhàn 27/04/2003 0898533849 nguyenlongnhan27042003@gmail.com

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

Thời gian học: Tối 2-4-6 từ 14/10 - 14/12/2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 5 (TƯƠNG ĐƯƠNG C1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG THÁNG 10/2024 TỐI 2-4-6

Địa điểm học: phần mềm Microsoft Teams

Giảng viên: Đỗ Thị Bích Thủy

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2024

Người lập bảng

(Đã ký)

Lý Trần Hồng Quân
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